BM.06-QT08/CĐKTCN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VĨNH PHÚC (13)

Khoa: (13)…………………….

Bộ môn.(13)…………………….

NGÂN HÀNG CÂU HỎI/ĐỀ THI 

Tên Môn học/Module:……………………………Mã Môn học/Module:……………
Số tín chỉ:…………………………Trình độ đào tạo…………………………………
Hình thức thi: Trắc nghiệm – Tự luận
Thời gian làm bài:   phút (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

Kết cấu đề thi: gồm…..câu trắc nghiệm, …..câu tự luận.
I. Phần trắc nghiệm

Chương 1: (Tên chương) ...............................................

1.1. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra gợi ý chương 1:

	STT
	Mục tiêu kiểm tra đánh giá
	Nội dung

	1
	Mức độ Nhớ được các kiến thức. 
	Người biên soạn liệt kê các kiến thức sinh viên cần nhớ 

	2
	Mức độ Hiểu được các kiến thức đã học. 
	Người biên soạn liệt kê các sự kiện, hiện tượng, vấn đề cần mà sinh viên cần hiểu rõ trên cơ sở kiến thức đã học

	3
	Khả năng vận dụng các kiến thức đã học. 
	Người biên soạn liệt kê các kiến thức mà sinh viên phải biết vận dụng .

	4
	Khả năng phân tích: sinh viên có khả năng phân tích các bài toán (vấn đề) phức tạp thành các bài toán cơ bản 
	Người biên soạn liệt kê các qui trình cần có thể kết hợp để giải quyết bài toán (hay vấn đề)

	5
	Khả năng tổng hợp: sinh viên có khả năng tổ hợp các kiến thức cơ bản của chương này có thể với kiến thức của các chương khác để giải quyết vấn đề.
	Người biên soạn liệt kê các loại bài toán (vấn đề) tổng hợp mà sinh viên có thể đạt được

	6
	Khả năng so sánh, đánh giá: sinh viên biết so sánh, đánh giá, chọn lọc và quyết định trên cơ sở các điều kiện, tiêu chí, chuẩn mực xác định.
	Liệt kê khái niệm, thuật ngữ, phương pháp, qui trình, …  cần so sánh, đánh giá 


1.2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1

Ví dụ: câu hỏi và đáp án:

	Câu 1
	Đơn vị đo của dòng điện là gì? 

	A)
	Ampe (A)

	B)
	Vol (V)

	C)
	Omh (
[image: image1.wmf]W

)

	D)
	Henri (H)

	Đáp án
	-A 

	Câu 2
	Trên Trái đất Đại dương nào có diện tích lớn nhất?

	A)
	Đại Tây Dương 

	B)
	Thái Bình Dương  

	C)
	Bắc Băng Dương

	D)
	Ấn Độ Dương 

	Đáp án 
	-B

	…
	……….………………………………………………


Chương 2: (Tên chương)...............................................

2.1. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra gợi ý chương 2:

	STT
	Mục tiêu kiểm tra đánh giá
	Nội dung

	1
	Mức độ Nhớ được các kiến thức. 
	Người biên soạn liệt kê các kiến thức sinh viên cần nhớ 

	2
	Mức độ Hiểu được các kiến thức đã học. 
	Người biên soạn liệt kê các sự kiện, hiện tượng, vấn đề cần mà sinh viên cần hiểu rõ trên cơ sở kiến thức đã học

	3
	Khả năng vận dụng các kiến thức đã học. 
	Người biên soạn liệt kê các kiến thức mà sinh viên phải biết vận dụng .

	4
	Khả năng phân tích: sinh viên có khả năng phân tích các bài toán (vấn đề) phức tạp thành các bài toán cơ bản 
	Người biên soạn liệt kê các qui trình cần có thể kết hợp để giải quyết bài toán (hay vấn đề)

	5
	Khả năng tổng hợp: sinh viên có khả năng tổ hợp các kiến thức cơ bản của chương này có thể với kiến thức của các chương khác để giải quyết vấn đề.
	Người biên soạn liệt kê các loại bài toán (vấn đề) tổng hợp mà sinh viên có thể đạt được

	6
	Khả năng so sánh, đánh giá: sinh viên biết so sánh, đánh giá, chọn lọc và quyết định trên cơ sở các điều kiện, tiêu chí, chuẩn mực xác định.
	Liệt kê khái niệm, thuật ngữ, phương pháp, qui trình, …  cần so sánh, đánh giá 


2.2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 2


Ví dụ: câu hỏi và đáp án
	Câu 1
	Đơn vị đo của dòng điện là gì? 

	A)
	Ampe (A)

	B)
	Vol (V)

	C)
	Omh (
[image: image2.wmf]W

)

	D)
	Henri (H)

	Đáp án
	-A 

	Câu 2
	Trên Trái đất Đại dương nào có diện tích lớn nhất?

	A)
	Đại Tây Dương 

	B)
	Thái Bình Dương  

	C)
	Bắc Băng Dương

	D)
	Ấn Độ Dương 

	Đáp án 
	-B


II. Phần tự luận

2.1. Chương 1:…………………………………………………………………………..
Câu  1: (điểm) …………………………………………….…………………………?

Câu  2: (điểm)  ………………………………….…………………………………?

………………………………………………………………………………………….

Câu  n: (điểm) …………….……………………………………………………….?

2.2. Chương 2…………………………………………………………………………..
Câu  1: (điểm) …………………………………………….…………………………?

Câu  n: (điểm) …………….……………………………………………………….?
	TỔ BỘ MÔN
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ

	(Ký nghi rõ họ tên)


	              (Ký nghi rõ họ tên)


	
	                 BM.06-QT08/CĐKTCNVP


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VĨNH PHÚC (13)

Khoa:………………………………………        (13)

Tổ Bộ môn:…………………………………       (13)

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN NGÂN HÀNG CÂU HỎI/ĐỀ THI (13)

Trình độ đào tạo:………………… ..    (13)

Môn thi:………………………………(13)

Hình thức thi: Trắc nghiệm – Tự luận (13)

1.1. Chương 1:…………………………………………………………………………..
	Nội dung trả lời (13)
	Điểm

	Câu 1

(…điểm)
	a) 
	

	
	b)
	

	
	c) 
	

	
	…
	

	Câu 2

(…điểm)
	a) 
	

	
	b)
	

	
	c) 
	

	
	…
	

	Câu n

(…điểm)
	a) 
	

	
	b)
	

	
	c) 
	

	
	…
	


1.1. Chương 2:…………………………………………………………………………..
	Nội dung trả lời (13)
	Điểm

	Câu 1

(…điểm)
	a) 
	

	
	b)
	

	
	c) 
	

	
	…
	

	Câu 2

(…điểm)
	a) 
	

	
	b)
	

	
	c) 
	

	
	…
	

	Câu n

(…điểm)
	a) 
	

	
	b)
	

	
	c) 
	

	
	…
	


	BỘ MÔN DUYỆT (13)
(Ký và ghi rõ họ tên)

	GIÁO VIÊN XÂY DỰNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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